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A. [bookmark: _bookmark0][bookmark: _Toc197940663][bookmark: _Toc198419373][bookmark: _Toc199016363][bookmark: _Toc199435396]MỞ ĐẦU
[bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc197940667][bookmark: _Toc198419377]Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến động mạnh mẽ, việc thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đầu tư công luôn là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở và đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội. Tại Việt Nam, trong những năm qua, các dự án đầu tư công đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ công cộng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, với những thay đổi về kinh tế và chính trị, cũng như yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả và minh bạch trong quản lý nguồn lực, hệ thống pháp lý về đầu tư công cũng cần được cải thiện, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Năm 2023, Luật Đầu tư công đã được sửa đổi và bổ sung với nhiều điểm mới quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý đầu tư công. Những thay đổi này không chỉ phản ánh sự thích ứng của hệ thống pháp luật với thực tiễn phát triển kinh tế mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Hiện nay, Luật Đầu tư công năm 2024 cũng đã chính thức được Quốc hội ban hành, tiếp tục kế thừa những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật Đầu tư công năm 2023. Bên cạnh việc duy trì các nguyên tắc về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, Luật năm 2024 còn có nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phân cấp, phân quyền trong quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và phân bổ vốn đầu tư. Những nội dung mới này không chỉ góp phần khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực tiễn mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập của đất nước trong giai đoạn tới.
Nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích những điểm thay đổi mới trong Luật Đầu tư công năm 2024, từ đó làm rõ tác động của những quy định này đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cần xem xét những cơ hội và thách thức mà các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và xã hội phải đối mặt trong quá trình thực hiện các quy định mới. Qua đó, đề tài không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về những thay đổi trong Luật Đầu tư công mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng hiệu quả các quy định này trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
1. [bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc197940664][bookmark: _Toc198419374][bookmark: _Toc199016364][bookmark: _Toc199435397]Lý do chọn đề tài:
Đề tài "Tìm hiểu những quy định mới trong Luật Đầu tư công năm 2023" được lựa chọn vì nhiều lý do quan trọng, phản ánh sự cần thiết và tính cấp bách của việc nghiên cứu và phân tích các quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư công tại Việt Nam.
Thứ nhất, đầu tư công là một trong những yếu tố then chốt trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Luật Đầu tư công không chỉ quy định về việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn công, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của các dự án đầu tư. Việc tìm hiểu các quy định mới trong luật sẽ giúp các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những thay đổi, từ đó điều chỉnh chiến lược và kế hoạch đầu tư một cách hợp lý.
Thứ hai, Luật Đầu tư công năm 2023 và mới nhất là Luật Đầu tư công năm 2024 được sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và cải cách hành chính trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Những quy định mới này không chỉ nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý đầu tư công, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. Việc nghiên cứu các quy định này sẽ giúp làm rõ những cải cách cần thiết và tác động của chúng đến môi trường đầu tư.
Thứ ba, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc thu hút vốn đầu tư từ các nguồn lực bên ngoài trở nên ngày càng quan trọng. Những quy định mới trong Luật Đầu tư công sẽ tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mà các cơ quan quản lý và nhà đầu tư cần phải đối mặt. Việc tìm hiểu các quy định này sẽ giúp nhận diện rõ hơn các cơ hội và rủi ro trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công.
Cuối cùng, nghiên cứu này không chỉ giúp nâng cao hiểu biết về các quy định pháp luật mới, mà còn góp phần vào việc đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa việc thực hiện các dự án đầu tư công. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Với những lý do trên, đề tài này hy vọng sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc và toàn diện về những quy định mới trong Luật Đầu tư công năm 2023 và 2024, từ đó góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại Việt Nam.
2. [bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc197940665][bookmark: _Toc198419375][bookmark: _Toc199016365][bookmark: _Toc199435398]Mục tiêu nghiên cứu:
a. Phân tích sâu sắc các quy định mới:
· Nghiên cứu sẽ tập trung vào việc phân tích các quy định mới về quy trình, thủ tục đầu tư, quản lý dự án, đấu thầu, thanh toán, quyết toán và kiểm toán trong Luật Đầu tư công năm 2023 và Luật Đầu tư công năm 2024.
· Đặc biệt, nghiên cứu sẽ làm rõ những thay đổi trong cơ chế phân cấp, phân quyền; trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý đầu tư công; và trong việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình đầu tư.
b. Đánh giá toàn diện những thuận lợi và khó khăn:
· Nghiên cứu sẽ đánh giá những thuận lợi mà luật mới mang lại, như việc đơn giản hóa thủ tục, tăng cường tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình.
· Đồng thời, nghiên cứu cũng sẽ chỉ ra những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện luật, như sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản pháp luật, năng lực hạn chế của cán bộ và sự thiếu hụt nguồn lực.
· Từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị xác đáng.
3. [bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc197940666][bookmark: _Toc198419376][bookmark: _Toc199016366][bookmark: _Toc199435399]Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
a. Đối tượng nghiên cứu: 
Nghiên cứu tìm hiểu các điểm mới trong Luật Đầu tư công năm 2023 và những nội dung được sửa đổi, bổ sung mới nhất trong Luật Đầu tư công năm 2024, bao gồm: quy trình quyết định chủ trương đầu tư, phân bổ vốn, tiêu chí phân loại dự án, thẩm quyền của các cơ quan quản lý, và cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư công.
b. Phạm vi nghiên cứu:
Về không gian: Nghiên cứu tập trung vào những thay đổi mới đáng chú ý của Luật Đầu tư công tại Việt Nam
Về thời gian: Khi đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học, nhóm nghiên cứu đăng ký tìm hiểu những quy định mới trong Luật Đầu tư công năm 2023 vì thời điểm đó Luật Đầu tư công năm 2024 mới là Dự thảo, chưa được ban hành và có hiệu lực. Tuy nhiên, hiện nay, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và có hiệu lực từ ngày 01/01//2025 nên để đảm bảo tính cập nhật, nhóm nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu là tìm hiểu các điểm mới trong Luật Đầu tư công năm 2023 và những nội dung được sửa đổi, bổ sung mới nhất trong Luật Đầu tư công năm 2024.
4. [bookmark: _Toc199016367][bookmark: _Toc199435400]Phương pháp nghiên cứu:
Để nghiên cứu thực tiễn nhóm đã sử dụng sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu bao gồm: phương pháp so sánh, tổng hợp và phân tích thông tin, số liệu từ các báo cáo.
5. [bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc197940668][bookmark: _Toc198419378][bookmark: _Toc199016368][bookmark: _Toc199435401]Kết cấu đề tài:
Ngoài phần mở đầu, nội dung và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của đề tài bao gồm 3 chương:
Chương 1: Tìm hiểu Luật Đầu tư công 
Chương 2: Những quy định mới trong Luật Đầu tư công
Chương 3: Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Luật Đầu tư công



[bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc197940669][bookmark: _Toc198419379][bookmark: _Toc199016369][bookmark: _Toc199435402]B. NỘI DUNG
[bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc199016370][bookmark: _Toc199435403][bookmark: _Toc197940670][bookmark: _Toc198419380]CHƯƠNG 1:TÌM HIỂU LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 
1.1. [bookmark: _bookmark8][bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc197940671][bookmark: _Toc198419381][bookmark: _Toc199016371][bookmark: _Toc199435404][bookmark: _Toc197940673]Khái quát về Luật Đầu tư công:
1.1.1. Khái niệm, vai trò của Luật Đầu tư công:
a. Khái niệm:
Khái niệm đầu tư công: Khái niệm đầu tư công được quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này” . Như vậy, đầu tư công chính là việc sử dụng vốn Nhà nước (bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng của Nhà nước cho đầu tư và vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước) để đầu tư vào các chương trình, dự án không vì mục tiêu lợi nhuận hoặc không có khả năng hoàn vốn trực tiếp.
Đầu tư công phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của đất nước, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành; thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công và khuyến khích tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công tư vào dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cung cấp dịch vụ công phát triển kinh tế - xã hội.
b. Vai trò của Luật Đầu tư công:
Luật Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Luật Đầu tư công thiết lập một khung pháp lý rõ ràng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công, từ đó đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý nguồn lực. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu tình trạng thất thoát và lãng phí mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tạo ra những công trình, dự án có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.
Phát triển cơ cấu hạ tầng: Kết cấu hạ tầng là vốn tồn tại bên ngoài doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp cũng như các hoạt động của các cá nhân. Do vậy, nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong một khu vực có hưởng lợi từ kết cấu hạ tầng đó mà không mất thêm chi phí, hoặc ít nhất với chi phí thấp hơn nếu kết cấu hạ tầng đó phải được cung cấp cho người sử dụng thêm đó, nên kết cấu hạ tầng có thể coi như cung cấp những lợi ích ngoại lai cho những người sử dụng đó.
Đầu tư được coi là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về bản chất của mối quan hệ này đã được nghiên cứu trong nhiều nghiên cứu mang tính lý thuyết và thực nghiệm. Nhiều nghiên cứu nước ngoài phân biệt giữa đầu tư tư nhân và đầu tư công, trong đó đầu tư công thường được cho là đầu tư cho kết cấu hạ tầng. Việc phân biệt như vậy rất có ý nghĩa vì đầu tư cho kết cấu hạ tầng có những điểm khác biệt với nguồn vốn được sử dụng trong các doanh nghiệp.
Luật Đầu tư công còn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô. Bằng cách định hướng và phân bổ nguồn vốn đầu tư một cách hợp lý, luật này giúp tạo ra việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và sự cạnh tranh toàn cầu, đầu tư công trở thành một công cụ thiết yếu để thúc đẩy phát triển bền vững.
Luật Đầu tư công còn thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc cải cách hành chính và nâng cao trách nhiệm giải trình trong quản lý đầu tư công. Qua đó, luật không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, mà còn khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát và đánh giá các dự án đầu tư công. Như vậy, Luật Đầu tư công không chỉ là một công cụ quản lý mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một nền kinh tế phát triển, công bằng và bền vững.
1.1.2. Các giai đoạn phát triển của Luật Đầu tư công Việt Nam:
Luật Đầu tư công của Việt Nam đã trải qua một quá trình phát triển với nhiều thay đổi và bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của đất nước. Dưới đây là tóm tắt các giai đoạn phát triển chính của Luật Đầu tư công:
Giai đoạn trước khi có Luật Đầu tư công (trước năm 2014): Trước khi Luật Đầu tư công chính thức ra đời, các hoạt động đầu tư công tại Việt Nam chủ yếu được điều chỉnh bởi các nghị định, thông tư và các quy định trong các văn bản pháp luật khác. Trong giai đoạn này, các dự án đầu tư công được thực hiện theo từng lĩnh vực cụ thể như hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế,... nhưng thiếu sự đồng bộ và rõ ràng trong quy định, gây khó khăn trong việc triển khai và giám sát các dự án. Việc phân cấp quản lý đầu tư công cho các cơ quan trung ương và địa phương cũng không được tổ chức một cách chặt chẽ, dẫn đến tình trạng thiếu hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn. Các quy trình phê duyệt và giám sát dự án cũng thiếu minh bạch và cơ chế giám sát chưa đủ mạnh, dễ dẫn đến thất thoát và lãng phí nguồn lực. Các cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn trong việc giám sát và đánh giá hiệu quả của các dự án do không có hệ thống quy định đồng bộ, thiếu thông tin và dữ liệu chính xác. Những bất cập này đã dẫn đến nhu cầu cấp thiết phải xây dựng một khung pháp lý riêng cho đầu tư công, nhằm tạo ra một hệ thống quy định rõ ràng, minh bạch và đồng bộ, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Việc ban hành Luật Đầu tư công năm 2014 có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tránh thất thoát, lãng phí; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công.
           Giai đoạn từ năm 2019: Luật Đầu tư công năm 2019 ra đời với mục tiêu tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động đầu tư công và tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và bất cập trong các quy định pháp luật liên quan, góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, luật cũng thúc đẩy phân cấp, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công thông qua việc tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra và kiểm tra các hoạt động đầu tư công và sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Luật Đầu tư công năm 2019, mặc dù đã có nhiều cải cách và điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, vẫn tồn tại một số hạn chế đáng chú ý:
· Quy định chưa phù hợp: Một số quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho việc triển khai.
· Thủ tục hành chính rườm rà: Thủ tục hành chính trong đầu tư công vẫn còn rườm rà, phức tạp, gây tốn kém thời gian và chi phí.
· Phân cấp chưa hiệu quả: Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư công chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm.
· Giải ngân chậm: Tình trạng giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.
Giai đoạn Luật Đầu tư công năm 2023 có thể được hình dung là một bước tiếp nối trong quá trình triển khai và hoàn thiện Luật Đầu tư công năm 2019. Trong năm này, trọng tâm có khả năng vẫn đặt vào việc tăng cường quản lý chặt chẽ và hiệu quả các dự án đầu tư công, đồng thời nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực thi luật. Việc đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công có thể tiếp tục là một ưu tiên hàng đầu, đi kèm với các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả của cơ chế phân cấp quản lý. Bên cạnh đó, năm 2023 cũng có thể chứng kiến những động thái rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định chưa thực sự phù hợp, nhằm tạo ra một khung pháp lý về đầu tư công ngày càng hoàn thiện, minh bạch và đóng góp tích cực hơn vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
1.2. [bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc197940672][bookmark: _Toc198419382][bookmark: _Toc199016372][bookmark: _Toc199435405]Luật Đầu tư công năm 2024:
1.2.1. Bối cảnh ra đời:
Luật Đầu tư công năm 2024 ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để kích thích tăng trưởng, đặc biệt sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật đầu tư công 2023 mặc dù đã có những đóng góp quan trọng trong việc quản lý đầu tư công, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục.
Luật Đầu tư công 2024 số 58/2024/QH15, được thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 là Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Đầu tư; Luật Nhà ở; Luật Đấu thầu; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15.
  1.2.2 Những yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với Luật Đầu tư công 2024:
a) Yêu cầu về tính hiệu quả và minh bạch:
· Hiệu quả: Sử dụng vốn hiệu quả, tránh dàn trải; đánh giá hiệu quả dự án, ứng dụng công nghệ giám sát.
· Minh bạch: Công khai thông tin dự án, tăng cường giám sát đa chiều, áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế.
· Phòng chống tham nhũng: Kiểm soát dự án lớn, đấu thầu công khai, ứng dụng công nghệ phát hiện gian lận.
b) Yêu cầu về hoàn thiện cơ chế pháp lý:
· Đồng bộ: Liên kết chặt chẽ với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), Luật Ngân sách, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch.
· Phân cấp: Tăng quyền chủ động cho địa phương, đi kèm với trách nhiệm giải trình; giảm phụ thuộc vào Trung ương.
· Đơn giản hóa: Rút ngắn thời gian phê duyệt bằng chuyển đổi số, giảm thiểu giấy tờ.
c) Yêu cầu về thích ứng với biến động:
· Ứng phó kinh tế: Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch khi có biến động vĩ mô, đảm bảo không gây áp lực nợ công.
· Phát triển bền vững: Tiêu chí rõ ràng về tác động môi trường, khuyến khích dự án xanh.
· Thu hút vốn quốc tế: Quy định minh bạch thu hút ODA, nâng cao năng lực quản lý vốn vay.
d) Yêu cầu về nâng cao năng lực và trách nhiệm:
· Trách nhiệm quản lý: Chế tài nghiêm khắc cho chậm trễ; kiểm tra định kỳ chất lượng dự án.
· Đào tạo nhân lực: Nâng cao năng lực cán bộ về tài chính công, đấu thầu, quản lý rủi ro; học hỏi quốc tế.
· Tham gia cộng đồng: Khuyến khích người dân giám sát; tăng cường đối thoại Nhà nước -Doanh nghiệp - Người dân.
e) Yêu cầu về đổi mới mô hình đầu tư:
· Ứng dụng công nghệ: Xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung; áp dụng AI và Blockchain.
· Đổi mới huy động vốn: Xem xét trái phiếu đầu tư công, quỹ đầu tư công; khuyến khích PPP tiên tiến.
· Ưu tiên lĩnh vực phát triển: Tập trung vào chuyển đổi số, hạ tầng xanh, đô thị thông minh.
1.3. [bookmark: _Toc199016373][bookmark: _Toc199435406]Quy định chung trong Luật Đầu tư công 
Việc phân loại dự án đầu tư công được quy định tại Chương I của Luật Đầu tư công 2019, dựa trên các tiêu chí chính về mức vốn đầu tư và tác động đặc biệt của dự án.
· Dự án quan trọng quốc gia (Điều 7):
· Có tổng mức đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên.
· Hoặc có ảnh hưởng lớn đến môi trường (ví dụ: chuyển đổi đất rừng đặc dụng, phòng hộ từ 50ha, đất trồng lúa hai vụ từ 500ha).
· Hoặc di dân tái định cư từ 20.000 người (miền núi) hoặc 50.000 người (vùng khác) trở lên.
· Hoặc đòi hỏi áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt do Quốc hội quyết định.
· Dự án nhóm A (Điều 8):
· Tổng mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng đến dưới 30.000 tỷ đồng (áp dụng cho các lĩnh vực lớn như giao thông, điện, công nghiệp nặng).
· Hoặc không phân biệt tổng mức đầu tư nhưng thuộc lĩnh vực đặc biệt (quốc phòng, an ninh tuyệt mật, sản xuất chất độc hại, hạ tầng khu công nghiệp).
· Hoặc các ngưỡng vốn thấp hơn tùy theo từng lĩnh vực cụ thể (ví dụ: từ 5.000 tỷ đến dưới 10.000 tỷ cho thủy lợi, từ 2.000 tỷ đến dưới 5.000 tỷ cho y tế, văn hóa, giáo dục...).
· Dự án nhóm B (Điều 9):
· Các dự án không phải quan trọng quốc gia hay nhóm A, có tổng mức đầu tư nằm trong các ngưỡng quy định chi tiết theo từng lĩnh vực (ví dụ: dưới 5.000 tỷ cho giao thông, công nghiệp điện; dưới 1.500 tỷ cho y tế, văn hóa, giáo dục...).
· Dự án nhóm C (Điều 10):
· Các dự án không thuộc dự án quan trọng quốc gia, nhóm A, nhóm B, có tổng mức đầu tư thấp hơn các ngưỡng của dự án nhóm B (ví dụ: dưới 80 tỷ cho giao thông, công nghiệp điện; dưới 20 tỷ cho y tế, văn hóa, giáo dục...).
Quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trong Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) được quy định cụ thể tại Điều 17 của Luật này, thuộc Chương II - Chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án nhóm A sẽ do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án nhóm B sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; dự án nhóm C sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
Theo khoản 2 Điều 52 Chương III của Luật Đầu tư công năm 2019 Quy định về thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cũng được quy định rõ ràng, cụ thể như sau : Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia sẽ thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội; đối với dự án nhóm A không quá 06 năm; dự án nhóm B không quá 04 năm; dự án nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn bố trí vốn quy định, việc gia hạn thời gian bố trí vốn sẽ được xem xét và quyết định theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.
Theo Điều 53 của Luật Đầu tư công năm 2019 điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ và đối tượng đầu tư công khác được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm là chương trình, dự án, nhiệm vụ và đối tượng đầu tư công khác phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại; đã được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật; nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán.
Điều 54 của Luật này quy định vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và quy hoạch, vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được bố trí để lập đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án. Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch được bố trí để lập, công bố quy hoạch, lập điều chỉnh quy hoạch và công bố quy hoạch điều chỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Vốn thực hiện dự án được bố trí để giải phóng mặt bằng, lập thiết kế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án hoặc mạng mục của dự án, tổ chức thi công và thực hiện các công việc khác theo quyết định phê duyệt dự án.
Cuối cùng theo Điều 12 Luật quy định quản lý và sử dụng vốn đầu tư công phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, các quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác với quy định của luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. Các cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
Việc ban hành Luật Đầu tư công năm 2024 với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng so với Luật năm 2019 là nhằm tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Những điểm mới nổi bật và thách thức trong triển khai sẽ được phân tích kỹ hơn trong Chương 2 của nghiên cứu.
[bookmark: _Toc198419383][bookmark: _Toc199016374][bookmark: _Toc199435407]CHƯƠNG 2: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG:
2.1. [bookmark: _bookmark11][bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc197940674][bookmark: _Toc198419384][bookmark: _Toc199016375][bookmark: _Toc199435408][bookmark: _Toc197940675][bookmark: _Toc198419385][bookmark: _Toc199016376]Tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập cho mọi nhóm dự án:
Giải phóng mặt bằng (GPMB) là một khâu phức tạp và kéo dài trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công. Các khó khăn chủ yếu bao gồm thủ tục pháp lý phức tạp, tranh chấp về đền bù và tái định cư, và thời gian kéo dài. Điều này dẫn đến việc chậm trễ trong triển khai dự án, tăng chi phí và giảm hiệu quả đầu tư.
Trong bối cảnh hiện nay, việc tách dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) thành một dự án độc lập cho mọi nhóm dự án đầu tư công đã trở thành một trong những cải cách quan trọng và có tính thực tiễn cao của Luật Đầu tư công năm 2024. Đây là một thay đổi đáng chú ý so với các quy định trước đây, khi chỉ các dự án quan trọng quốc gia và nhóm A mới được phép áp dụng cơ chế này. Việc mở rộng phạm vi tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập giúp nâng cao hiệu quả trong công tác chuẩn bị và thi công, giảm thiểu các vướng mắc về mặt bằng, đồng thời giúp các cơ quan quản lý có thể theo dõi và điều chỉnh các giai đoạn công việc một cách linh hoạt hơn.
2.1.1. Quy định trước đây:
Theo quy định tại Luật Đầu tư công 2019, công tác giải phóng mặt bằng chỉ được tách riêng đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A. Điều này dẫn đến nhiều bất cập trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng cho các dự án nhóm B và C. Các công tác giải phóng mặt bằng thường bị gộp chung trong các dự án tổng thể, gây khó khăn trong việc phân bổ và quản lý vốn, đồng thời làm chậm trễ tiến độ các dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến các giai đoạn tiếp theo của dự án. Mặt khác, việc phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ giải phóng mặt bằng đã làm tăng chi phí và phát sinh các vấn đề phức tạp trong điều phối giữa các đơn vị liên quan.
2.1.2. Quy định mới theo Luật Đầu tư công năm 2024:
Nhằm khắc phục những hạn chế trên, Luật Đầu tư công năm 2024 đã có sự thay đổi quan trọng. Cụ thể, Luật Đầu tư công năm 2024 cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với tất cả các nhóm dự án (A, B, C). Điều này cho phép công tác giải phóng mặt bằng được triển khai độc lập về thủ tục đầu tư, bố trí vốn, quản lý tiến độ và tổ chức thực hiện. Quy định này mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt trong việc tăng tính linh hoạt và đảm bảo tiến độ của toàn bộ dự án đầu tư công, đặc biệt đối với những dự án có tính chất phức tạp hoặc liên quan đến nhiều diện tích đất đai.
2.1.3. Ý nghĩa và tác động thực tiễn:
Việc mở rộng cơ chế tách dự án giải phóng mặt bằng mang lại nhiều lợi ích thiết thực:
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công: Việc tách riêng giai đoạn giải phóng mặt bằng giúp không làm gián đoạn hoặc chậm trễ khâu thiết kế, thẩm định và thi công công trình chính. Chủ đầu tư có thể triển khai các bước chuẩn bị kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu... song song với việc xử lý mặt bằng.
Giải quyết triệt để nút thắt về mặt bằng: Mặt bằng là nguyên nhân hàng đầu gây chậm trễ, đội vốn và lãng phí trong đầu tư công. Tách phần này thành một dự án riêng giúp quản lý chuyên sâu hơn, linh hoạt về cơ chế tài chính và kỹ thuật. Điều này sẽ giảm thiểu tình trạng đình trệ do vướng mắc mặt bằng, từ đó đảm bảo tiến độ thi công.
Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: Khi giải phóng mặt bằng là một dự án độc lập, các chủ thể tham gia sẽ có trách nhiệm cụ thể, rõ ràng hơn. Các khâu từ khảo sát, định giá đền bù, bố trí tái định cư… đều được lập kế hoạch và kiểm soát riêng, giúp giảm rủi ro tham nhũng, lãng phí, và tranh chấp về đền bù.
Thuận lợi hơn trong công tác quản lý, giám sát và điều phối vốn: Việc phân tách dự án cho phép cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ từng giai đoạn, kịp thời điều chỉnh các vướng mắc phát sinh mà không ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ của dự án chính. Điều này giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn.
2.1.4. Một số lưu ý khi triển khai:
Khi triển khai quy định tách dự án giải phóng mặt bằng thành một dự án độc lập, cần chú ý một số yếu tố quan trọng:
· Hướng dẫn cụ thể về ranh giới giữa “dự án chính” và “dự án giải phóng mặt bằng”: Cần có hướng dẫn chi tiết để xác định rõ ranh giới giữa các dự án, tránh sự nhầm lẫn trong quản lý và thực hiện. Việc này giúp đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý và tránh tình trạng chồng chéo trong các công việc liên quan.
· Phân cấp trách nhiệm và thẩm quyền rõ ràng: Cần phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương để tránh tình trạng đùn đẩy hoặc thiếu trách nhiệm. Điều này giúp quy trình triển khai diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng và hiệu quả hơn.
· Minh bạch trong định mức bồi thường và tái định cư: Việc công khai, minh bạch về các chính sách bồi thường và tái định cư là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp tránh khiếu kiện và phản ứng từ người dân mà còn tăng cường sự tin tưởng của cộng đồng vào các dự án đầu tư công.
Dự án thành phần Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Giai đoạn 2021-2025)
Dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài khoảng 102 km, đi qua hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng. Đây là một trong 12 dự án thành phần của Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, được khởi công đồng loạt vào đầu năm 2023.
Bất cập trước đây: Trong quá khứ, việc GPMB là một hạng mục trong tổng thể dự án. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ dự án phải chờ đợi mặt bằng sạch. Thủ tục bố trí vốn phức tạp, vốn cho GPMB thường nằm chung trong tổng vốn xây lắp, dẫn đến việc giải ngân chậm trễ ngay cả khi đã có kế hoạch đền bù. Tình trạng "xôi đỗ", "có tiền không giải ngân được" là phổ biến, gây đình trệ thi công và lãng phí nguồn lực nhà nước. Rất nhiều dự án đã phải nằm chờ GPMB hàng năm trời, đội vốn và mất thời gian.
Đổi mới trong Luật Đầu tư công và Nghị quyết đặc thù cho Cao tốc Bắc - Nam: Đây là một trong những điểm đột phá lớn nhất. Quốc hội và Chính phủ cho phép tách hoàn toàn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành một dự án độc lập (hoặc tiểu dự án thành phần).
Minh họa cụ thể trên đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: 
Phân công trách nhiệm rõ ràng: Ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư toàn bộ dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 44/2022/QH15), UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh Bình Định (là hai tỉnh có dự án đi qua) được giao thẳng nhiệm vụ làm cơ quan chủ quản, chủ động triển khai tiểu dự án GPMB riêng biệt trên địa bàn mình. Điều này khác biệt hoàn toàn với việc Bộ GTVT làm chủ đầu tư chung cho cả GPMB và xây lắp như trước.
Chủ động về tài chính: Vốn GPMB cho toàn tuyến Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 (khoảng 13.000 tỷ đồng) được ngân sách Trung ương bố trí riêng và được chuyển thẳng về tài khoản của các tỉnh. Tỉnh không cần phải "xin" vốn từ Bộ GTVT hay từ dự án xây lắp, mà chủ động lên kế hoạch, chi trả đền bù, hỗ trợ tái định cư. Điều này giúp đẩy nhanh tốc độ chi trả, giảm khiếu kiện và sự chờ đợi của người dân.
Tiến độ "đi trước một bước": Ngay từ những ngày đầu năm 2023, khi dự án xây lắp chính thức khởi công, công tác GPMB đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã đạt được tỷ lệ bàn giao mặt bằng rất cao (trên 90% đối với đất nông nghiệp và khoảng 70-80% đối với đất ở). Điều này cho phép các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực và tổ chức thi công đồng loạt trên hàng chục mũi, không bị gián đoạn vì thiếu mặt bằng. Các hạng mục phức tạp như di dời hạ tầng kỹ thuật (đường điện, nước, cáp viễn thông) cũng được triển khai song song và phối hợp chặt chẽ với các địa phương.
Tác động: Đây là yếu tố then chốt giúp dự án Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 đạt được tiến độ thần tốc, vượt trội so với các giai đoạn trước, giải quyết được "căn bệnh trầm kha" kéo dài hàng thập kỷ của các dự án hạ tầng lớn.
Nhờ vậy, những vấn đề liên quan đến GPMB được giải quyết nhanh chóng hơn, với các kết quả rõ ràng:
· Khó khăn trong bố trí vốn bồi thường được tháo gỡ, nhờ vào việc quản lý tài chính linh hoạt hơn.
· Công tác tái định cư, đền bù được thực hiện rõ ràng hơn, giảm thiểu tranh chấp và khiếu nại.
· Tiến độ giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, giúp bàn giao mặt bằng cho nhà thầu đúng hạn.
Kết quả là việc tách giải phóng mặt bằng giúp rút ngắn ít nhất 4 – 6 tháng so với kế hoạch, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần vào sự phát triển hạ tầng giao thông của khu vực.
2.2. [bookmark: _Toc199435409]Mở rộng nguồn vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
2.2.1. Tầm quan trọng và thực trạng của giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
Giai đoạn chuẩn bị đầu tư là một bước quan trọng quyết định sự thành công của các dự án đầu tư công. Đây là giai đoạn giúp đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án, đồng thời chuẩn bị các yếu tố cần thiết để triển khai thi công dự án một cách suôn sẻ. Các hoạt động chính trong giai đoạn này bao gồm:
· Lập báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi: Đánh giá sự cần thiết, khả năng thực hiện và hiệu quả của dự án.
· Khảo sát (địa chất, thủy văn, địa hình...): Cung cấp dữ liệu chính xác để thiết kế công trình.
· Thiết kế cơ sở: Xác định phạm vi, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của dự án.
· Thẩm định dự án: Kiểm tra, đánh giá lại các yếu tố về tài chính, kỹ thuật và môi trường trước khi phê duyệt dự án.
Tuy nhiên, giai đoạn này thường gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề về nguồn vốn. Trước đây, các chủ đầu tư phải chờ đợi nguồn vốn đầu tư công được bố trí mới có thể bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị. Điều này khiến thời gian chuẩn bị bị kéo dài, và chủ đầu tư thường bị động trong việc triển khai các công việc cần thiết. Hơn nữa, việc thiếu nguồn lực kịp thời dẫn đến chất lượng của các báo cáo và khảo sát không đảm bảo, gây ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án.
2.2.2. Nội dung quy định mới của Luật Đầu tư công 2024:
Luật Đầu tư công 2024 đã đưa ra một quy định quan trọng giúp giải quyết vấn đề nguồn vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Cụ thể, Luật cho phép sử dụng chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài vốn đầu tư công để phục vụ cho các hoạt động chuẩn bị đầu tư. Điều này mở ra nhiều cơ hội linh hoạt cho chủ đầu tư trong việc triển khai các công việc chuẩn bị mà không phải chờ đợi duy nhất vào nguồn vốn đầu tư công.
· Chi thường xuyên là nguồn kinh phí được cấp hàng năm cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên. Luật mới cho phép sử dụng chi thường xuyên cho các hoạt động chuẩn bị đầu tư công, tạo sự chủ động và linh hoạt, không bị phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch vốn đầu tư công.
· Các nguồn vốn hợp pháp khác có thể bao gồm: vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập, vốn từ các chương trình, đề án khác đã được phê duyệt, hoặc các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức khác. Điều này tạo ra một hệ thống tài chính linh hoạt hơn cho các dự án đầu tư công, giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị và triển khai.
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của đơn vị mình quản lý, báo cáo cơ quan chủ quản. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư do Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp mình quản lý.
2.2.3. So sánh với quy định trước đây:
Trước khi có sự sửa đổi của Luật Đầu tư công 2024, các chủ đầu tư chủ yếu phải phụ thuộc vào vốn đầu tư công để thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án. Tuy nhiên, nguồn vốn này thường bị hạn chế và thường bị trì hoãn, gây khó khăn cho việc triển khai kịp thời. Chính vì vậy, giai đoạn chuẩn bị đầu tư thường bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Trong khi đó, theo quy định mới của Luật Đầu tư công 2024, việc mở rộng nguồn vốn sử dụng cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư là một sự thay đổi quan trọng. Việc cho phép sử dụng nguồn chi thường xuyên và các nguồn vốn hợp pháp khác tạo ra tính linh hoạt và chủ động hơn cho các chủ đầu tư, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư công và rút ngắn thời gian triển khai.
2.2.4. Đánh giá tác động của quy định mới:
Quy định mới trong Luật Đầu tư công 2024 có tác động tích cực rõ rệt đến quá trình chuẩn bị đầu tư của các dự án công. Cụ thể:
a) Tăng tính linh hoạt và chủ động trong tổ chức triển khai dự án: Việc mở rộng nguồn vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư giúp các đơn vị chủ động hơn trong việc thực hiện các công việc cần thiết ngay khi có nhu cầu, thay vì phải chờ đợi phân bổ vốn từ ngân sách đầu tư công. Điều này giúp các chủ đầu tư có thể triển khai các bước chuẩn bị như khảo sát, thiết kế, lập báo cáo khả thi mà không bị ràng buộc bởi thủ tục cấp vốn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương gặp phải tình trạng chậm trễ do vướng mắc về thủ tục phân bổ vốn.
b) Rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: Việc có nguồn vốn kịp thời giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh quá trình triển khai dự án. Trước đây, việc chờ đợi phân bổ vốn là nguyên nhân khiến nhiều dự án phải kéo dài sang năm sau hoặc phải điều chỉnh kế hoạch. Giờ đây, việc chủ động có sẵn nguồn vốn cho các bước chuẩn bị sẽ giúp các công việc này được thực hiện nhanh chóng và đồng bộ, giảm độ trễ trong triển khai.
c) Tận dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính hiện có, giảm áp lực lên ngân sách đầu tư công: Không phải tất cả các hoạt động chuẩn bị đều cần sử dụng vốn đầu tư công. Các công việc có tính kỹ thuật, nhỏ lẻ hoặc phục vụ nhiều mục đích khác nhau có thể sử dụng các nguồn vốn linh hoạt khác, như nguồn chi thường xuyên hoặc vốn từ các chương trình, đề án khác. Điều này giúp giảm áp lực lên ngân sách đầu tư công, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực tài chính hiện có cho các giai đoạn thực hiện dự án.
d) Khuyến khích các địa phương, bộ ngành chủ động hơn trong quản lý đầu tư: Việc mở rộng nguồn vốn không chỉ giúp các đơn vị chủ động hơn trong công tác chuẩn bị mà còn tạo điều kiện để các địa phương và bộ ngành có thể triển khai các dự án cấp thiết, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại chỗ. Thay vì phải phụ thuộc vào trung ương, các cơ quan này có thể chủ động chuẩn bị các dự án quan trọng trong phạm vi của mình, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
2.2.5.  Ví dụ:
Dự án thành phần Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Giai đoạn 2021-2025)
Bất cập trước đây: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, thiết kế...) là nền tảng nhưng thường thiếu vốn và thời gian. Nguồn vốn thường chỉ dựa vào vốn đầu tư công tập trung, vốn này đôi khi được cấp nhỏ giọt hoặc bị chậm trễ, ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ và tiến độ phê duyệt dự án.
Đổi mới: Luật Đầu tư công cho phép sử dụng đa dạng các nguồn vốn cho chuẩn bị đầu tư, bao gồm vốn sự nghiệp kinh tế, nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị, hoặc vốn khác theo quy định pháp luật. Điều này giúp các dự án có thể bắt đầu các hoạt động chuẩn bị ngay lập tức mà không phải chờ đợi vốn đầu tư công phân bổ chính thức.
Minh họa cụ thể trên đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: 
Đầu tư sớm cho tư vấn: Ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư toàn bộ dự án, Bộ GTVT và Ban QLDA 2 đã khẩn trương thực hiện các gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, lập tổng dự toán. Các nguồn vốn được cấp phát nhanh chóng để chi trả cho các đơn vị tư vấn hàng đầu.
Triển khai song song: Quá trình chuẩn bị đầu tư diễn ra song song với quá trình Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư và Chính phủ, Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt dự án. Điều này giúp rút ngắn đáng kể tổng thời gian từ khi có ý tưởng dự án đến khi có thể khởi công.
Hiệu quả: Nhờ có đủ nguồn lực và sự chủ động trong bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, hồ sơ dự án của đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (cũng như 11 đoạn còn lại) được hoàn thiện với chất lượng tốt và đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phức tạp của một dự án cao tốc quy mô lớn. Điều này là tiền đề quan trọng để rút ngắn chu trình đầu tư từ 6-7 năm xuống chỉ còn 2-3 năm đối với các dự án cao tốc giai đoạn này.
2.3. [bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc197940676][bookmark: _Toc198419386][bookmark: _Toc199016377][bookmark: _Toc199435410]Phân cấp mạnh mẽ trong quyết định chủ trương đầu tư:
2.3.1. Quyền quyết định thuộc về Hội đồng nhân dân:
Trước khi có sự thay đổi trong Luật Đầu tư công, quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B và nhóm C thuộc về HĐND các cấp, tức là các cơ quan dân cử có thẩm quyền xét duyệt các dự án đầu tư công tại địa phương. Cơ chế này tạo ra một hệ thống kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo sự giám sát từ đại diện dân cử đối với các quyết định đầu tư, nhưng lại tồn tại một số hạn chế:
a) Thủ tục kéo dài: Quy trình phê duyệt các dự án đầu tư phải trải qua các bước từ cơ sở, cấp huyện, tỉnh, và cuối cùng là xét duyệt từ HĐND, gây ra sự chậm trễ trong quyết định và triển khai các dự án.
b) Thiếu chủ động của địa phương: Các cơ quan hành chính cấp dưới phải phụ thuộc vào sự quyết định của các cơ quan cấp trên, dẫn đến sự thiếu linh hoạt và không đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát triển địa phương.
c) Không phù hợp với quy mô và tính chất của một số dự án: Nhiều dự án nhóm B và C có quy mô tương đối nhỏ và tính chất không quá phức tạp, nhưng vẫn phải trải qua quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư tại HĐND, tạo ra sự rườm rà không cần thiết và làm chậm tiến độ các dự án này.
d) Áp lực lên HĐND: HĐND các cấp phải xem xét và quyết định chủ trương đầu tư cho một số lượng lớn các dự án nhóm B và C, có thể gây quá tải và phân tán sự tập trung vào các vấn đề quan trọng hơn.
2.3.2. Quyền quyết định chuyển sang UBND cấp tỉnh/huyện:
Với sự sửa đổi trong Luật Đầu tư công 2024, quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B và nhóm C đã được chuyển giao cho UBND cấp tỉnh và huyện. Điều này đánh dấu một bước tiến trong việc phân cấp mạnh mẽ, có sự thay đổi lớn so với quy định trước đó, với mục tiêu:
· Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư công.
· Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.
· Tối ưu hóa quy trình phê duyệt, đặc biệt là với các dự án không có yếu tố nhạy cảm, phức tạp.
Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, Luật vẫn quy định rõ: UBND phải báo cáo kết quả quyết định chủ trương đầu tư với HĐND tại kỳ họp gần nhất. Cơ chế này giúp giữ lại vai trò giám sát của HĐND mà không làm cản trở tiến độ triển khai, tạo thế cân bằng giữa phân quyền và kiểm soát quyền lực đảm bảo công khai, minh bạch và giám sát dân cư, tránh các rủi ro về lạm dụng quyền lực.
2.3.3. Ý nghĩa của việc phân cấp:
Rút ngắn thời gian phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, giảm thiểu thủ tục hành chính trung gian, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực. Thay vì phải chờ HĐND tổ chức họp, UBND có thể chủ động quyết định khi hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện pháp lý. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công – yếu tố được Chính phủ xác định là động lực tăng trưởng trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
Tăng cường tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Phân cấp cho UBND tạo điều kiện để chính quyền địa phương chủ động lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp thực tiễn, không phụ thuộc vào sự phê duyệt của HĐND vốn mang tính “gián tiếp”.
Phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư công trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế và áp lực phát triển ngày càng cao.
2.3.4. Ví dụ:
Dự án thành phần Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Giai đoạn 2021-2025)
Bất cập trước đây: Thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư quá tập trung vào các cấp cao nhất (Thủ tướng, Chính phủ), gây quá tải, kéo dài thời gian thẩm định và phê duyệt cho hàng ngàn dự án mỗi năm, đặc biệt là các dự án nhóm B, C.
Đổi mới: Luật Đầu tư công phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn cho từng cấp (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐND và UBND các cấp) tùy thuộc vào quy mô, tính chất và tổng mức đầu tư của dự án.
Minh họa cụ thể trên đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: 
Thẩm quyền của Quốc hội: Mặc dù đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một dự án thành phần, nhưng do tổng thể toàn bộ tuyến Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có quy mô rất lớn (hơn 146.000 tỷ đồng) và mang ý nghĩa chiến lược quốc gia, nên Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư cho toàn bộ dự án thông qua Nghị quyết số 44/2022/QH15. Đây là mức phân cấp cao nhất, thể hiện sự ưu tiên và tầm quan trọng đặc biệt của dự án.
Phân cấp linh hoạt cho địa phương: Dù dự án chính được Quốc hội phê duyệt, nhưng đối với các dự án phụ trợ nhỏ hơn (như các tuyến đường kết nối vào cao tốc do địa phương đầu tư, các dự án tái định cư chi tiết, hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật riêng lẻ không thuộc phạm vi dự án chính), thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đã được phân cấp cho HĐND hoặc UBND tỉnh Quảng Ngãi/Bình Định. Điều này giúp các địa phương chủ động, nhanh chóng triển khai các hạng mục hỗ trợ cần thiết, giảm gánh nặng thủ tục cho cấp Trung ương.
Sự thay đổi này thể hiện nỗ lực của nhà nước trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các dự án đầu tư công ở cấp địa phương, đồng thời vẫn duy trì sự kiểm soát và giám sát cần thiết.
2.4. [bookmark: _bookmark14][bookmark: _Toc197940677][bookmark: _Toc198419387][bookmark: _Toc199016378][bookmark: _Toc199435411]Doanh nghiệp nhà nước được giao làm chủ đầu tư một số dự án công:
2.4.1. Bối cảnh và thực trạng trước khi sửa đổi:
Trước khi Luật Đầu tư công năm 2024 được sửa đổi, hệ thống pháp luật đầu tư công quy định một cách cứng nhắc rằng chỉ các cơ quan nhà nước – bao gồm Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập – mới được làm chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Cách tiếp cận này nhằm mục tiêu bảo đảm tính công quyền trong quản lý đầu tư, duy trì trách nhiệm pháp lý rõ ràng và bảo đảm các dự án được thực hiện theo đúng quy trình kiểm soát tài chính, kế toán của nhà nước.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, mô hình “cơ quan nhà nước làm chủ đầu tư” đã bộc lộ nhiều hạn chế rõ rệt. Năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt là năng lực kỹ thuật và điều hành dự án tại nhiều cơ quan không tương xứng với quy mô và tính chất phức tạp của các dự án được giao. Điều này dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực:
· Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, không đạt yêu cầu của kế hoạch trung hạn hoặc năm tài chính;
· Chất lượng công trình không tương xứng với vốn đầu tư, nhiều dự án sau khi hoàn thành vẫn phải điều chỉnh, sửa chữa;
· Lãng phí nguồn lực, do công tác điều phối, đấu thầu, giám sát và tổ chức thi công thiếu hiệu quả.
Trong khi đó, một số doanh nghiệp nhà nước (DNNN) – đặc biệt là các tổng công ty, tập đoàn trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, năng lượng – lại có đầy đủ các điều kiện về đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, hệ thống quản lý hiện đại và kinh nghiệm triển khai dự án lớn. Họ đã từng tham gia thực hiện nhiều công trình trọng điểm của quốc gia, có khả năng điều phối nhà thầu, giám sát chất lượng và kiểm soát tiến độ một cách bài bản. Tuy nhiên, do quy định pháp lý chưa cho phép, các DNNN này không thể tham gia đầu tư công với vai trò chủ đầu tư, mà chỉ đóng vai trò nhà thầu hoặc đơn vị phối hợp thực hiện.
Thực trạng này cho thấy một nghịch lý: trong khi cơ quan nhà nước thiếu năng lực thực hiện nhưng được giao làm chủ đầu tư, thì DNNN có đủ năng lực lại bị loại khỏi vai trò trung tâm. Điều đó không chỉ hạn chế hiệu quả triển khai đầu tư công, mà còn lãng phí tiềm năng lớn của khối DNNN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
2.4.2 Nội dung thay đổi trong Luật Đầu tư công 2024:
Một điểm mới đáng chú ý trong Luật Đầu tư công năm 2024 là việc bổ sung cơ chế cho phép Thủ tướng Chính phủ giao doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư đối với một số dự án đầu tư công nhất định. Quy định này được xây dựng trên cơ sở thực tiễn cho thấy nguồn lực tài chính, kỹ thuật và nhân sự tại nhiều doanh nghiệp nhà nước hiện đang bị "đóng băng" hoặc chưa được sử dụng hiệu quả. Việc giao quyền chủ đầu tư cho các doanh nghiệp này không chỉ góp phần khai thác tốt hơn nguồn lực công, mà còn kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thủ tục hành chính, tăng tính chủ động trong tổ chức thực hiện dự án, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Bên cạnh đó, quy định mới cũng thể hiện xu hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư công, giảm gánh nặng cho các cơ quan quản lý nhà nước trong vai trò vừa quản lý, vừa thực hiện.
Bảng 1.1 Bảng so sánh quy trình mới với quy trình cũ

	Yếu tố so sánh
	Quy trình cũ
	Quy trình mới
	Ví dụ

	
Chủ đầu tư dự án đầu tư công
	
Chỉ có cơ quan nhà nước
	
Cơ quan nhà nước hoặc DNNN (do Thủ tướng giao)
	Trước đây, dự án xây dựng hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Nay, có
thể giao cho một DNNN có năng lực trong lĩnh vực này.

	Huy động                năng lực
	  Chỉ sử dụng năng lực của cơ quan nhà nước
	Huy động thêm năng lực của DNNN (kỹ thuật, quản trị)
	Các dự án đòi hỏi kỹ thuật cao có thể tận dụng kinh nghiệm và
chuyên môn của DNNN trong lĩnh vực đó.

	
Áp lực lên cơ quan hành chính
	
Lớn
	Giảm bớt do có sự tham gia của DNNN
	Các cơ quan hành chính có thể tập trung vào công tác quản lý nhà nước thay vì trực tiếp thực
hiện dự án.


2.4.3. Đánh giá ý nghĩa của quy trình mới:
Huy động hiệu quả nguồn lực của DNNN: Tận dụng được vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý dự án lớn, đội ngũ nhân lực chất lượng cao của DNNN để thực hiện các dự án công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước.
Giảm tải áp lực quản lý dự án cho cơ quan hành chính: Các bộ, ngành, địa phương có thể tập trung hơn vào chức năng quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và giám sát, thay vì trực tiếp quản lý và điều hành mọi dự án.
Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng dự án: DNNN thường có quy trình quản lý chuyên nghiệp, linh hoạt và quyết đoán hơn, có động lực hoàn thành dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng để duy trì uy tín và hiệu quả kinh doanh.
Tăng cường tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý dự án: Việc giao cho các tổ chức có kinh nghiệm quản lý dự án lớn sẽ mang lại sự chuyên nghiệp hóa cao hơn cho công tác này.
Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và doanh nghiệp: Thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
2.4.4. Ví dụ:
Dự án thành phần Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Giai đoạn 2021-2025)
Bất cập trước đây: Vai trò của DNNN trong đầu tư công chưa thực sự được khai thác tối đa, chủ yếu là các ban quản lý dự án nhà nước. Thiếu cơ chế rõ ràng để tận dụng kinh nghiệm, năng lực của các DNNN lớn trong quản lý, điều hành các dự án phức tạp.
Đổi mới: Luật Đầu tư công mở rộng khả năng giao DNNN có đủ năng lực, kinh nghiệm làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên biệt.
Minh họa cụ thể trên đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: 
Đối với đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Ban Quản lý dự án 2 (Ban QLDA 2) thuộc Bộ GTVT được giao làm chủ đầu tư. Ban QLDA 2 là đơn vị sự nghiệp công lập, chuyên trách trong lĩnh vực quản lý dự án hạ tầng giao thông. Việc giao các Ban QLDA chuyên nghiệp như Ban QLDA 2 làm chủ đầu tư giúp đảm bảo tính chuyên môn hóa cao, tập trung nguồn lực và kinh nghiệm để quản lý dự án hiệu quả.
Trong bối cảnh rộng hơn của Cao tốc Bắc - Nam (các giai đoạn trước): Đã có các trường hợp các DNNN lớn như Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được giao làm chủ đầu tư các dự án cao tốc (ví dụ: Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành) hoặc là đối tác trong các dự án PPP có phần vốn nhà nước. Điều này cho thấy định hướng rõ ràng của Nhà nước trong việc tận dụng năng lực của DNNN để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng trọng điểm. Mặc dù đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là đầu tư công thuần túy, nhưng tinh thần sử dụng các đơn vị có năng lực, chuyên trách đã được áp dụng.
2.5. [bookmark: _bookmark15][bookmark: _Toc197940678][bookmark: _Toc198419388][bookmark: _Toc199016379][bookmark: _Toc199435412]Tăng Cường Giám Sát và Kiểm Soát Quyền Lực trong Đầu Tư Công:
Trong nhiều năm, công tác đầu tư công tại Việt Nam còn bộc lộ nhiều tồn tại như đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp, thất thoát, lãng phí vốn, và các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Nhiều địa phương, bộ ngành cùng xin chủ trương dầu tư dẫn đến phân tán nguồn lực, không tập trung cho các dự án trọng điểm. Có những dự án xây dựng xong nhưng không sử dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội không đạt kỳ vọng, gây lãng phí ngân sách. không ít trường hợp đã bị Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước kết luận sai phạm, đặc biệt là trong khâu lập dự toán, đấu thầu và giải ngân vốn.
Những vấn đề trên một phần là do thiếu cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực rõ ràng, dẫn đến tình trạng quyền lực tập trung nhưng thiếu kiểm soát. Trách nhiệm không rõ ràng dễ xảy ra đùn đẩy khi xảy ra sai sót và quy trình giám sát chủ yếu mang tính hình thức, phát hiện sau khi thiệt hại đã xảy ra. Vì vậy, ta có thể hiểu rằng việc bảo đảm cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công, đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực nhà nước.
2.5.1. Quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả:
Luật Đầu tư công sửa đổi đã đưa ra yêu cầu cụ thể trong việc phân định trách nhiệm rõ ràng theo từng cấp, từng giai đoạn, gồm:
Xác định rõ người và việc: Mỗi dự án đầu tư công phải xác định rõ cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và cơ quan giám sát với chức năng riêng biệt. Người đứng đầu cơ quan được giao quản lý dự án phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật nếu xảy ra sai phạm hoặc thiệt hại ngân sách. Việc phân công được cụ thể hóa bằng văn bản gắn với kết quả đầu ra cụ thể trong từng giai đoạn : khởi công, nghiệm thu, quyết toán,...
Các cấp có thẩm quyền phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, công việc cụ thể và kết quả mong đợi trong suốt chu kỳ đầu tư. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý dự án, từ khâu lập kế hoạch đến triển khai và đánh giá kết quả.
Trách nhiệm rõ ràng, không chồng chéo: Luật mới loại bỏ tình trạng “ai cũng có quyền nhưng không ai chịu trách nhiệm cuối cùng”, và mỗi bộ, ngành hoặc địa phương phải có hệ thống theo dõi tiến độ và giải trình kết quả trước cơ quan giám sát và xã hội. Điều này sẽ làm tăng tính ràng buộc trong các điều khoản phân bổ vốn, tránh tình trạng “xin-cho” vốn đầu tư không theo tiêu chí hiệu quả.
Việc quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức liên quan đến dự án đầu tư công sẽ giúp hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý.
2.5.2. Tăng cường vai trò của các cơ quan giám sát:
Vai trò của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ: Luật Đầu tư công sửa đổi nhấn mạnh vai trò của các cơ quan Kiểm toán và Thanh tra như một phần không thể thiếu trong chu trình đầu tư. Các cơ quan này có quyền kiểm tra việc tuân thủ quy trình từ khâu chuẩn bị đến giải ngân; cảnh báo sớm về rủi ro tài chính,các sai sót trong thiết kế, phê duyệt hoặc sử dụng vốn; kiến nghị để xử lý kịp thời, không đợi đến khi có hậu quả nghiêm trọng mới can thiệp.
Các cơ quan này sẽ tăng cường giám sát và kiểm tra các dự án đầu tư công, đảm bảo rằng các quy trình và quy định được tuân thủ. Họ sẽ có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội: Mở rộng vai trò giám sát cộng đồng qua kênh Mặt trận Tổ quốc và các hội, hiệp hội chuyên môn. Mặt trận Tổ quốc có thể giám sát thông qua lấy ý kiến cộng đồng tại khu vực triển khai dự án, phản biện các báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường của dự án. Vai trò này giúp đảm bảo tính minh bạch, dân chủ trong quyết định đầu tư công . Đồng thời giảm nguy cơ “dự án không phục vụ dân sinh”, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội sẽ đóng vai trò phản biện và giám sát, đảm bảo rằng các dự án đầu tư công đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng và không gây lãng phí nguồn lực.
2.5.3. Ý nghĩa:
· Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: Yêu cầu "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả" tạo cơ sở để xác định và quy trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân, tổ chức liên quan đến quá trình đầu tư công.
· Tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan giám sát chuyên trách: Luật nhấn mạnh vai trò của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra, tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho hoạt động của các cơ quan này trong việc phát hiện và xử lý vi phạm.
· Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội: Việc tăng cường vai trò phản biện và giám sát của các tổ chức này giúp huy động sức mạnh của toàn xã hội vào việc kiểm soát hoạt động đầu tư công.
· Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tham gia giám sát: (Mặc dù không được nêu trực tiếp trong đoạn trích, nhưng một cơ chế giám sát hiệu quả thường đi kèm với việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và tham gia giám sát).
· Góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí: Cơ chế giám sát chặt chẽ là một công cụ hữu hiệu để ngăn chặn các hành vi tiêu cực, đảm bảo vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả nhất.
· Củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống quản lý nhà nước: Một hệ thống đầu tư công minh bạch, hiệu quả và được giám sát chặt chẽ sẽ tạo dựng và củng cố niềm tin của người dân.
2.5.4. Liên hệ thực tế:
Thực tiễn triển khai các dự án đầu tư công tại Việt Nam đã cho thấy rõ vai trò then chốt của công tác quản lý, giám sát và phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Những điểm mới trong Luật Đầu tư công năm 2024 hướng tới khắc phục các tồn tại này thông qua đẩy mạnh phân cấp, tăng cường minh bạch và giám sát xã hội. Một ví dụ điển hình cho thấy hiệu quả của cơ chế giám sát linh hoạt, phân cấp rõ ràng và tăng cường trách nhiệm giải trình – những yếu tố được khuyến khích trong Luật Đầu tư công năm 2024:
Dự án thành phần Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Giai đoạn 2021-2025)
Bất cập trước đây: Các cơ chế giám sát, kiểm soát chưa thực sự chặt chẽ, dễ dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư công. Thông tin dự án chưa đủ minh bạch để cộng đồng giám sát.
Đổi mới: Luật Đầu tư công quy định chặt chẽ hơn về các hình thức giám sát (của Quốc hội, HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng), kiểm soát của các cơ quan chức năng (thanh tra, kiểm toán) và tăng cường tính công khai, minh bạch thông tin dự án.
Minh họa cụ thể trên đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: 
Giám sát của Quốc hội: Với tư cách là dự án quan trọng quốc gia, Đoàn giám sát của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội (đặc biệt là Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách) đã liên tục thực hiện các chuyến kiểm tra thực địa, làm việc với Bộ GTVT, Ban QLDA 2 và các địa phương để nắm bắt tiến độ, giải ngân, và chất lượng thi công. Các phiên họp Quốc hội thường xuyên đưa tiến độ Cao tốc Bắc - Nam ra thảo luận, chất vấn.
Giám sát của HĐND và cộng đồng: HĐND tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề về công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật. Thông tin về quy hoạch, ranh giới GPMB, đơn giá đền bù, chính sách tái định cư được công khai, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, cấp huyện và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người dân có quyền và cơ hội để nắm bắt thông tin, phản ánh các vướng mắc, khiếu nại liên quan đến đất đai, đền bù, đảm bảo quyền lợi của họ.
Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán: Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ và đột xuất đối với toàn bộ dự án Cao tốc Bắc - Nam, trong đó có đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tuân thủ pháp luật về đầu tư, xây dựng. Thanh tra Bộ GTVT cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra nội bộ.
2.6. [bookmark: _bookmark16][bookmark: _Toc197940679][bookmark: _Toc198419389][bookmark: _Toc199016380][bookmark: _Toc199435413]Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư công:
Luật Đầu tư công năm 2024 đã có những thay đổi quan trọng nhằm cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa quy trình và hạn chế sự chồng chéo giữa các cấp quản lý. Một trong những điểm nổi bật là việc giao quyền quyết định kế hoạch đầu tư trung hạn cho Thủ tướng Chính phủ, trừ các dự án đặc biệt. Trước khi Luật Đầu tư công năm 2024 được ban hành, hệ thống thủ tục hành chính trong đầu tư công tại Việt Nam được đánh giá là phức tạp, rườm rà và chồng chéo giữa các cấp và các bộ, ngành, đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án. Các vấn đề cụ thể bao gồm như:
Thứ nhất, thủ tục đa tầng, lặp đi lặp lại. Một dự án đầu tư công thường phải trải qua nhiều bước thẩm định tại các cấp khác nhau như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ chuyên ngành, UBND tỉnh/thành phố..., dẫn đến việc bị đánh giá trùng lặp cùng một nội dung như: quy mô, mục tiêu, hiệu quả...
Thứ hai, việc phân cấp thiếu rõ ràng. Điều này dẫn tới việc thẩm quyền giữa các cấp chính quyền và bộ, ngành không được phân định rành mạch. Nhiều khi việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn hoặc thường xuyên phải trình Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thiếu tính hoạt và gây chậm trễ.
Thứ ba, quy trình thủ công, nặng về hành chính. Nhiều thủ tục yêu cầu hồ sơ giấy, phê duyệt theo tuần tự cứng nhắc thay vì tiếp cận quản lý theo kết quả. Thực trạng thủ tục phức tạp này đã ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến tiến độ dự án, chi phí đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Cụ thể, nó làm chậm tiến độ triển khai dự án, làm cho thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài dẫn đến độ trễ trong khởi công, giải ngân vốn bị chậm. Kèm theo đó là đội thêm chi phí đầu tư do kéo dài thời gian nên chi phí vật liệu, nhân công,... tăng lên, gây lãng phí ngân sách. Hiệu quả sử dụng vốn nhà nước cũng sẽ thấp vì việc vốn đầu tư không đến đúng thời điểm cần thiết, làm giảm hiệu quả sinh lời hoặc phục vụ mục tiêu xã hội.
2.6.1. Nội dung quy định mới về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục:
a) Rút gọn quy trình lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư:
Trước đây, quy trình lập dự án đầu tư công thường phức tạp, yêu cầu nhiều bước và nhiều loại hồ sơ. Luật mới đã quy định rút gọn quy trình, cụ thể:
· Đối với dự án nhóm B và nhóm C, chỉ cần lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, không yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi như trước.
· Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư được đơn giản hóa, tập trung vào các thông tin cơ bản như sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô, nguồn vốn, tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện.
· Các tài liệu chi tiết, phức tạp như phương án giải phóng mặt bằng hoặc phân tích tài chính chi tiết không còn là yêu cầu bắt buộc khi trình chủ trương đầu tư.
b) Gộp chung quy trình thẩm định:
Một cải cách quan trọng khác là gộp chung thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong cùng quá trình thẩm định chủ trương đầu tư. Việc này giúp giảm thiểu thời gian xử lý, tránh việc thẩm định trùng lặp ở nhiều cơ quan như trước đây, đồng thời tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư, rút ngắn tổng thời gian triển khai dự án.
c) Phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định đầu tư Luật mới quy định:
Thủ tướng Chính phủ chỉ quyết định đối với các dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án đặc biệt (liên quan đến an ninh quốc phòng, môi trường đặc thù…). Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với phần lớn các dự án nhóm B và C trong phạm vi mình quản lý. Việc phân cấp này vừa giảm tải cho cơ quan trung ương, vừa tăng tính chủ động và trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương.
d) Giao quyền quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Thủ tướng Chính phủ:
Quy định trước đây về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn phải được trình Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và phê duyệt, kể cả đối với các dự án quy mô không quá lớn. Tuy nhiên, quy định mới đã giao toàn quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án không thuộc nhóm quan trọng quốc gia. Tác động của việc này làm tăng tính linh hoạt, chủ động trong điều hành đầu tư công, đặc biệt trong các tình huống cần phản ứng nhanh như thiên tai, dịch bệnh, hoặc đầu tư hạ tầng trọng điểm khu vực, đồng thời rút ngắn quá trình trình duyệt, thúc đẩy giải ngân một cách nhanh chóng.
Mặc dù vậy, đối với các dự án quan trọng quốc gia vẫn cần trình Quốc hội phê duyệt vì các dự án có tính chất đặc biệt quan trọng. Các dự án này thường có quy mô vốn lớn ( từ 30 nghìn tỷ đồng trở lên), tác động lớn đến kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, môi trường,... Cần có sự giám sát chặt chẽ, thận trọng từ cơ quan dân cử để đảm bảo hiệu quả đầu tư và tránh rủi ro chính sách dài hạn.
e) Đẩy mạnh công khai, minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin Luật quy định việc: Công khai đầy đủ danh mục dự án, tình trạng thực hiện, phân bổ vốn đầu tư công trên
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và các cổng thông tin điện tử. Khuyến khích, yêu cầu thực hiện giao dịch điện tử, cập nhật dữ liệu kịp thời để phục vụ công tác giám sát, quản lý nhà nước và phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư công.
2.6.2. Ý nghĩa:
Rút ngắn thời gian thực hiện dự án: Thủ tục hành chính thông thoáng hơn sẽ giúp các dự án được triển khai nhanh chóng hơn, giảm thiểu thời gian chờ đợi và đưa công trình vào sử dụng sớm hơn, phát huy hiệu quả đầu tư.
Giảm chi phí hành chính và chi phí giao dịch: Việc đơn giản hóa thủ tục sẽ giảm bớt gánh nặng về chi phí cho cả bộ máy nhà nước và các chủ đầu tư.
Tăng tính chủ động và linh hoạt cho chủ đầu tư: Quy trình thông thoáng hơn tạo điều kiện cho chủ đầu tư chủ động hơn trong việc triển khai dự án theo kế hoạch và ứng phó với các tình huống phát sinh.
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành: Việc phân định rõ ràng hơn về thẩm quyền và trách nhiệm, cùng với việc đơn giản hóa quy trình, sẽ giúp tăng cường sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa các cấp, các ngành.
Tăng tính minh bạch và dễ dự đoán: Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng và được công khai sẽ giúp các chủ đầu tư dễ dàng nắm bắt thông tin và dự đoán được tiến độ thực hiện các thủ tục.
Cải thiện môi trường đầu tư công: Một môi trường pháp lý và thủ tục thuận lợi sẽ thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Hạn chế cơ chế "xin - cho", chống lạm quyền: Cơ chế phê duyệt rõ ràng, theo nguyên tắc "đúng cấp, đúng quyền, đúng trách nhiệm" giúp giảm nguy cơ lợi dụng kẽ hở trong thủ tục để trục lợi cá nhân hoặc gây ách tắc vì quyền lợi cục bộ.
Thúc đẩy hiệu quả phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực: Việc giao quyền nhiều hơn cho Chính phủ, cụ thể là Thủ tướng, không làm suy yếu vai trò giám sát của Quốc hội, mà tăng tính linh hoạt trong điều hành, đồng thời đòi hỏi cơ chế giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan dân cử và xã hội.
2.6.3. Ví dụ:
Dự án thành phần Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Giai đoạn 2021-2025) là một dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn và phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, ngành và địa phương:
Bất cập trước đây: Quy trình, thủ tục đầu tư công rườm rà, nhiều tầng nấc, gây tốn thời gian, chi phí, và là một trong những nguyên nhân chính làm chậm tiến độ dự án.
Đổi mới: Luật Đầu tư công đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục, quy trình trong các giai đoạn của dự án. Đặc biệt, đối với các dự án quan trọng, cấp bách, có thể áp dụng các cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian.
Minh họa cụ thể trên đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: 
Nghị quyết đặc thù của Quốc hội: Nghị quyết số 44/2022/QH15 là một minh chứng hùng hồn cho sự cải cách này. Nghị quyết đã cho phép áp dụng hàng loạt cơ chế rút gọn: 
Thiết kế kỹ thuật, GPMB và lựa chọn nhà thầu được triển khai song song: Thay vì phải hoàn thành bước này mới sang bước kia, giờ đây các hoạt động được đẩy mạnh đồng thời. Điều này rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án từ vài năm xuống chỉ còn vài tháng.
Chỉ định thầu trong một số trường hợp: Đối với các gói thầu tư vấn quan trọng, các gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật hoặc các gói thầu xây lắp khẩn cấp, việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu (có kiểm soát chặt chẽ) đã giúp rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu từ nhiều tháng xuống còn vài tuần, đảm bảo dự án có thể khởi công đúng tiến độ cam kết.
Rút ngắn thời gian thẩm định: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ để rút ngắn thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, và dự toán của đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn một cách tối đa, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
Kết quả của những nỗ lực cải cách này là việc triển khai dự án Đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 đã có những tiến triển đáng kể, nhiều đoạn tuyến đã được khởi công và đang được thi công theo đúng kế hoạch hoặc vượt tiến độ. Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức, nhưng sự quyết tâm cải cách thủ tục hành chính đã góp phần quan trọng vào việc đẩy nhanh tiến độ một dự án hạ tầng giao thông huyết mạch của đất nước.
2.7. [bookmark: _bookmark17][bookmark: _Toc197940680][bookmark: _Toc198419390][bookmark: _Toc199016381][bookmark: _Toc199435414]Rà soát và điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án:
2.7.1. Thực trạng phân loại dự án đầu tư công trước khi sửa đổi:
Trước khi Luật Đầu tư công năm 2024 được ban hành, tiêu chí phân loại dự án đầu tư công chủ yếu dựa trên ngưỡng giá trị vốn đầu tư. Dự án được chia thành ba nhóm A, B, C tương ứng với các mức vốn nhất định. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế - xã hội thay đổi nhanh chóng, phương pháp phân loại này bộc lộ nhiều bất cập:
· Tính định tính cao ở một số tiêu chí: Các tiêu chí như "tính chất quan trọng về kinh tế - xã hội", "tác động lớn đến môi trường", đôi khi được diễn giải khác nhau, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong phân loại dự án.
· Nguy cơ "lách luật" để hưởng quy trình thủ tục ưu đãi: Do sự khác biệt về thẩm quyền và quy trình giữa các nhóm dự án, có trường hợp chủ đầu tư điều chỉnh quy mô hoặc tính chất dự án để rơi vào nhóm có thủ tục đơn giản hơn, ít bị kiểm soát hơn, dù dự án đó có thể có mức độ phức tạp hoặc tầm quan trọng lớn hơn.
· Phân loại chưa bao quát hết các yếu tố quan trọng: Việc phân loại chủ yếu dựa vào quy mô vốn có thể chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố quan trọng khác như yêu cầu về công nghệ, mức độ rủi ro, tác động đến quốc phòng, an ninh hoặc di sản văn hóa.
· Khó khăn trong việc cập nhật và điều chỉnh: Các tiêu chí phân loại được quy định trong luật, việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình mới đòi hỏi quy trình pháp lý phức tạp và mất nhiều thời gian.
2.7.2. Rõ ràng hơn về giá trị vốn và tính chất dự án:
Luật Đầu tư công 2024 đã quy định cụ thể hơn về cách xác định giá trị vốn và các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân loại dự án. Mỗi nhóm dự án (A, B, C) sẽ được phân loại theo ngưỡng vốn cụ thể, phù hợp với quy mô, mức độ quan trọng của từng dự án.
· Ngưỡng vốn: Các ngưỡng này được quy định rõ ràng theo từng nhóm dự án, giúp phân biệt các dự án có quy mô lớn (nhóm A), quy mô vừa (nhóm B) và quy mô nhỏ (nhóm C). Việc quy định ngưỡng vốn rõ ràng sẽ giúp tránh tình trạng "lách" luật, khi chủ đầu tư cố tình giảm vốn đầu tư để tránh phải thẩm định và giám sát ở cấp cao hơn.
· Tính chất dự án: Bên cạnh việc tính toán giá trị vốn đầu tư, Luật Đầu tư công 2024 còn chú trọng đến tính chất đặc thù của dự án. Các dự án liên quan đến an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai hay ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ được phân loại và giám sát ở mức cao hơn. Điều này đảm bảo rằng những dự án có ý nghĩa đặc biệt về mặt xã hội, môi trường hoặc quốc gia không bị phân loại vào nhóm thấp, tránh những sai sót trong quản lý đầu tư công.
2.7.3. Phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội hiện nay:
Ngưỡng vốn phân loại dự án cũng được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay. Cụ thể:
· Điều chỉnh ngưỡng vốn: Mức ngưỡng vốn phân loại dự án được cập nhật, phản ánh đúng thực tế sự thay đổi của giá trị đồng tiền, cũng như sự phát triển và nhu cầu đầu tư trong các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Điều này giúp các dự án phù hợp với mức độ quan trọng và đảm bảo sử dụng nguồn lực công hiệu quả.
· Phân loại phù hợp với điều kiện thực tế: Việc phân loại các dự án cũng phải dựa trên sự phù hợp với điều kiện phát triển của từng ngành, từng vùng và từng địa phương. Điều này giúp tránh việc áp dụng các tiêu chí phân loại dự án một cách cứng nhắc, không phù hợp với tình hình thực tế và khả năng triển khai của các địa phương.
· Bổ sung tiêu chí về tác động xã hội và môi trường: Bên cạnh yếu tố vốn, cần chú trọng hơn đến các tiêu chí định tính về tác động xã hội (tạo việc làm, giảm nghèo, cải thiện đời sống cộng đồng, bảo tồn văn hóa) và tác động môi trường (tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, bảo tồn đa dạng sinh học) trong quá trình phân loại dự án. Các dự án có tác động tiêu cực lớn đến xã hội và môi trường cần được xem xét ở nhóm có mức độ quản lý chặt chẽ hơn, bất kể quy mô vốn.
· Linh hoạt và định kỳ rà soát: Hệ thống tiêu chí phân loại cần được thiết kế linh hoạt, có khả năng điều chỉnh theo sự thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội. Việc định kỳ rà soát và cập nhật các tiêu chí (ví dụ: 3-5 năm một lần) là cần thiết để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống trong dài hạn.
2.7.4. Ý nghĩa:
Nâng cao tính minh bạch và công khai trong quản lý đầu tư công: Việc điều chỉnh các tiêu chí phân loại dự án giúp các cơ quan chức năng dễ dàng giám sát và quản lý tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời công khai thông tin về các dự án đầu tư công. Điều này giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình phân bổ ngân sách và thực hiện các dự án, từ đó tăng cường niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào hệ thống đầu tư công.
Tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn: Các tiêu chí phân loại rõ ràng hơn giúp phân bổ vốn đầu tư một cách hợp lý, ưu tiên cho các dự án có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Điều này giúp giảm thiểu việc đầu tư dàn trải, kém hiệu quả và tránh việc phân bổ nguồn lực không hợp lý vào những dự án ít mang lại giá trị thực tế.
Giảm thiểu tình trạng lách luật và tham nhũng: Việc quy định các tiêu chí phân loại dự án chi tiết, minh bạch và chặt chẽ hơn sẽ hạn chế việc các nhà đầu tư hoặc các bên liên quan lách luật hoặc sử dụng các thủ đoạn không hợp pháp để thực hiện các dự án không hiệu quả. Điều này tạo ra một môi trường đầu tư công lành mạnh, bảo đảm sự công bằng trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước.
Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân và huy động vốn ngoài ngân sách: Các tiêu chí mới có thể hỗ trợ việc áp dụng mô hình đối tác công - tư (PPP) và huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân, đặc biệt là trong các dự án hạ tầng. Việc phân loại dự án rõ ràng giúp các nhà đầu tư dễ dàng đánh giá và quyết định tham gia vào các dự án có khả năng sinh lời, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước.
Đảm bảo tính phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững và xã hội: Các tiêu chí phân loại dự án được điều chỉnh sẽ chú trọng đến các yếu tố như bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, và đáp ứng các nhu cầu cấp bách trong xã hội như y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Điều này giúp các dự án đầu tư công không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn phục vụ tốt hơn nhu cầu xã hội, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho phát triển lâu dài.
Tăng cường hiệu quả trong giám sát và đánh giá dự án: Sau khi điều chỉnh, các tiêu chí phân loại sẽ giúp các cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả của từng dự án đầu tư công. Các chỉ số đo lường hiệu quả được quy định rõ ràng sẽ giúp phát hiện sớm các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, từ đó kịp thời điều chỉnh hoặc xử lý các dự án không đạt được mục tiêu đề ra.
Đáp ứng yêu cầu thực tế và kịp thời với tình hình kinh tế - xã hội: Việc rà soát và điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án giúp đảm bảo rằng các dự án đầu tư công được phân loại và triển khai phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện tại. Các yếu tố như sự thay đổi trong nhu cầu xã hội, sự phát triển công nghệ và những biến động trong nền kinh tế sẽ được phản ánh trong các tiêu chí mới, giúp các dự án có tính thích ứng cao hơn.
Thúc đẩy sự phát triển đồng bộ và toàn diện: Việc phân loại dự án rõ ràng sẽ giúp chính phủ xác định các lĩnh vực ưu tiên và điều chỉnh các dự án đầu tư để thúc đẩy sự phát triển đồng bộ, toàn diện trên tất cả các vùng miền và lĩnh vực. Các dự án đầu tư sẽ không chỉ tập trung vào các khu vực phát triển mà còn chú trọng đến các khu vực khó khăn, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.
2.7.5. Ví dụ:
Dự án thành phần Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Giai đoạn 2021-2025)
[bookmark: _bookmark18][bookmark: _Toc199016382][bookmark: _Toc197940681][bookmark: _Toc198419391]Bất cập trước đây: Các tiêu chí phân loại dự án (như nhóm A, B, C) đôi khi chưa phản ánh đúng quy mô, tính chất và mức độ quan trọng của dự án, dẫn đến việc áp dụng quy trình, thủ tục và thẩm quyền chưa phù hợp, gây lãng phí hoặc cản trở tiến độ.
Đổi mới: Luật Đầu tư công đã rà soát, điều chỉnh các tiêu chí phân loại dự án để đảm bảo tính hợp lý, từ đó phân định rõ ràng thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quy trình quản lý dự án.
Minh họa cụ thể trên đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: 
Theo Luật Đầu tư công 2019, dự án đường bộ có tổng mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên được xếp vào dự án nhóm A. Tuy nhiên, với vai trò là một phần của trục cao tốc huyết mạch quốc gia, có tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng và tác động lớn đến nhiều tỉnh, Quốc hội đã xác định toàn bộ dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (bao gồm đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) là "Dự án quan trọng quốc gia" (mặc dù Luật Đầu tư công không có phân loại riêng "dự án quan trọng quốc gia" mà chỉ quy định tiêu chí để Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư).
Ý nghĩa: Việc xác định đúng tầm vóc "quan trọng quốc gia" đã tạo tiền đề pháp lý vững chắc để Quốc hội ban hành các Nghị quyết đặc thù (như Nghị quyết 44/2022/QH15), cho phép áp dụng các cơ chế ưu tiên về vốn, thủ tục, và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Điều này giúp dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo cao nhất, đảm bảo nguồn lực và tốc độ triển khai vượt trội.
[bookmark: _Toc199435415]CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 
3.1. [bookmark: _bookmark19][bookmark: _Toc197940682][bookmark: _Toc198419392][bookmark: _Toc199016383][bookmark: _Toc199435416]Những thuận lợi:
Năm 2024 được xem là năm có nhiều điểm sáng trong công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công, nhờ các cải cách đồng bộ về thể chế, thủ tục hành chính và tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
Một trong những thuận lợi nổi bật là việc tiếp tục đơn giản hóa trình tự, thủ tục đầu tư công, giúp quá trình thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả hơn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính, đồng thời kết hợp với các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý vốn đầu tư. Điều này góp phần giảm thiểu tình trạng chậm trễ trong giải ngân, tháo gỡ nút thắt thủ tục – vốn là rào cản cố hữu trong đầu tư công.
Cơ chế phân cấp, phân quyền trong đầu tư công tiếp tục được hoàn thiện, thể hiện qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như Nghị quyết phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, cũng như Luật Đấu thầu sửa đổi. Những văn bản này đóng vai trò như cơ sở pháp lý quan trọng, tạo hành lang thuận lợi cho việc triển khai đầu tư công ở cả trung ương và địa phương, góp phần cụ thể hóa chủ trương phân quyền, phân cấp, đảm bảo phù hợp với đặc thù vùng miền và tình hình thực tiễn tại cơ sở.
Chính sách đầu tư được mở rộng, linh hoạt và phù hợp thực tiễn hơn, thể hiện qua việc cho phép sử dụng ngân sách địa phương để triển khai các dự án đầu tư công độc lập, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư tại các khu vực đô thị và nút giao thông trọng điểm. Đồng thời, Nhà nước cũng mở rộng lĩnh vực áp dụng phương thức đối tác công tư (PPP) sang lĩnh vực văn hóa, thể thao và cho phép các địa phương được tự quyết mức đầu tư tối thiểu cho các dự án trong các lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo. Đây là bước tiến quan trọng nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, đẩy mạnh đầu tư công trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế.
Việc điều hành kế hoạch đầu tư công được triển khai quyết liệt, nhất quán và kịp thời. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện và thành lập các tổ công tác đặc biệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, thường xuyên có công điện, văn bản hướng dẫn, đôn đốc giải ngân, kèm theo kiểm tra, giám sát tiến độ. Các địa phương chủ động thành lập các tổ công tác chuyên trách, thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và kịp thời điều chuyển vốn giữa các dự án, tránh lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
Việc bố trí vốn đầu tư công năm 2024 được thực hiện một cách tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt ưu tiên cho hạ tầng giao thông quan trọng, các dự án mang tính liên kết vùng và thúc đẩy các khu vực phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác 7 dự án đường bộ trọng điểm, nâng tổng chiều dài đường cao tốc lên 2.021km tiến gần đến mục tiêu 3.000km vào năm 2025. Ngoài ra, còn có hàng loạt các dự án đáng chú ý bao gồm: cao tốc Diễn Châu (khánh thành ngày 28/4/2024), cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Long Thành… Các dự án này không chỉ giải ngân vốn đầu tư hiệu quả mà còn tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội, nhất là tại các địa phương có công trình đi qua.
Việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, trong khi các địa phương chủ động điều hành và xây dựng cơ chế phù hợp thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc được thực hiện đồng bộ, liên tục, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình và tăng hiệu quả sử dụng vốn.
Cuối cùng, tính kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công tiếp tục được siết chặt. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp phải tổ chức họp kiểm điểm hàng tháng, làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của người đứng đầu. Điều này cho thấy sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời tạo áp lực thúc đẩy các đơn vị nâng cao hiệu quả thực hiện đầu tư công.
Tóm lại, với sự điều hành đồng bộ và quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, cùng với hệ thống chính sách pháp lý được hoàn thiện và cơ chế giám sát được tăng cường, việc thực hiện Luật Đầu tư công năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Những thuận lợi này là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát huy vai trò của đầu tư công trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời gian tới.
3.2. [bookmark: _bookmark20][bookmark: _Toc197940683][bookmark: _Toc198419393][bookmark: _Toc199016384][bookmark: _Toc199435417]Những tồn tại, khó khăn:
Mặc dù Luật Đầu tư công 2024 đã tăng cường phân cấp, trao quyền cho các địa phương, bộ, ngành trong việc quyết định chủ trương đầu tư, nhưng trên thực tế, năng lực của nhiều địa phương còn hạn chế. Không ít đơn vị thiếu đội ngũ cán bộ đủ trình độ để thẩm định, đánh giá tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án, đặc biệt với các dự án có quy mô lớn hoặc tính chất kỹ thuật phức tạp. Điều này dẫn đến rủi ro về chất lượng lập dự án, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nguồn lực đầu tư công.
Thứ nhất, chất lượng lập kế hoạch đầu tư công vẫn là khâu yếu, chưa sát với thực tiễn triển khai và khả năng giải ngân. Tình trạng xây dựng kế hoạch chưa thực sự gắn với năng lực thực hiện, dẫn đến một phần vốn NSNN vẫn chưa được phân bổ chi tiết vào cuối niên độ ngân sách (hơn 29.000 tỷ đồng, chiếm 4,4% kế hoạch được giao). Bên cạnh đó, một số bộ, ngành và địa phương còn đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung ương, cho thấy công tác chuẩn bị đầu tư chưa kỹ lưỡng. Ước tính đến ngày 31/1/2025 tỷ lệ giải ngân chung cả nước chỉ đạt 84,47%, thấp hơn mục tiêu 95% mà Chính phủ đặt ra, đặc biệt có nhiều bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân rất thấp, thậm chí dưới 15%.
Thứ hai, công tác giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn là điểm nghẽn lớn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), vốn là một trong những yếu tố then chốt trong tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, tiếp tục là nút thắt chưa được tháo gỡ hiệu quả. Mặc dù các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều nỗ lực, nhưng nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc lớn. Một số dự án điển hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do GPMB chậm trễ có thể kể đến như: cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, Vạn Ninh – Cam Lộ, Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh...
Ngoài ra, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật (nhất là đường điện cao thế), xây dựng khu tái định cư chưa đảm bảo tiến độ cũng khiến việc bàn giao mặt bằng chậm trễ kéo dài. Một số dự án còn phát sinh chi phí GPMB vượt xa dự toán ban đầu, làm ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng cũng là một rào cản lớn. Thủ tục hành chính rườm rà, kéo dài, có trường hợp mất 1 đến 2 năm mới hoàn tất việc chuyển đổi, gây chậm trễ toàn diện trong triển khai dự án và giải ngân vốn.
Thứ ba, thiếu hụt vật liệu xây dựng và bất cập trong thủ tục khai thác mỏ làm chậm tiến độ thi công. Nguồn cung đất, cát, đá – đặc biệt là cát đắp nền, đang trở thành vấn đề nghiêm trọng tại nhiều địa phương, nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế cho thấy, các thủ tục cấp phép, nâng công suất khai thác mỏ vẫn áp dụng quy trình truyền thống, chưa được cải cách mạnh mẽ dù đã có các cơ chế đặc thù được Chính phủ ban hành.
Chênh lệch lớn giữa giá vật liệu thực tế với mức giá công bố của địa phương cũng gây khó khăn cho các nhà thầu. Việc điều chỉnh giá chậm hoặc không sát với thực tế khiến công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công công trình.
Thứ tư, khung pháp lý cho các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) còn thiếu đồng bộ, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện ba CTMTQG (giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) còn gặp nhiều khó khăn về mặt thể chế. Nhiều văn bản hướng dẫn chưa được ban hành kịp thời hoặc chưa rõ ràng, dẫn đến lúng túng trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan chủ trì chương trình còn chậm điều chỉnh các chính sách, trong khi thực tiễn triển khai luôn phát sinh nhiều tình huống mới.
Khối lượng lớn văn bản cần nghiên cứu, ban hành và cập nhật thường xuyên trong bối cảnh số lượng cán bộ làm công tác CTMTQG ở cả trung ương và địa phương đều hạn chế, thường phải kiêm nhiệm, càng làm giảm hiệu quả triển khai.
Thứ năm, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài gặp nhiều rào cản kỹ thuật và pháp lý. Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA vẫn gặp rất nhiều vướng mắc liên quan đến quá trình gia hạn hiệp định vay, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đàm phán với nhà tài trợ, cũng như sự khác biệt giữa tiêu chuẩn, định mức, đơn giá theo quy định của phía tài trợ và pháp luật Việt Nam. Những khác biệt này không chỉ kéo dài thời gian triển khai mà còn gây lúng túng trong công tác quản lý.
Thứ sáu, tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm của cán bộ, công chức ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai trong việc tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ vẫn tồn tại. Đây là biểu hiện rõ nét của tâm lý “an toàn là trên hết” trong khu vực công, đặc biệt trong bối cảnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc này không chỉ làm chậm tiến độ dự án mà còn ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của cả bộ máy quản lý đầu tư công.
Nhìn chung, những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan, đặc biệt là sự yếu kém trong khâu điều hành, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện ở một số bộ, ngành, địa phương. Việc phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra chưa quyết liệt; việc xử lý các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ còn thiếu nghiêm minh. Đối với ba CTMTQG, phạm vi rộng, hệ thống văn bản hướng dẫn đồ sộ trong khi năng lực đội ngũ cán bộ – nhất là ở cơ sở – còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai chương trình.
3.3. [bookmark: _bookmark21][bookmark: _Toc197940684][bookmark: _Toc198419394][bookmark: _Toc199016385][bookmark: _Toc199435418]Kiến nghị và đề xuất giải pháp:
3.3.1. Kiến nghị:
a) Hoàn thiện và cụ thể hóa các quy định mới:
Kiến nghị: Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan cần khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể hóa các điểm mới của Luật Đầu tư công năm 2024. Đặc biệt, cần làm rõ về quy trình, tiêu chí và trách nhiệm trong các nội dung mới được bổ sung hoặc sửa đổi.
Lý do: Sự rõ ràng và cụ thể trong các văn bản hướng dẫn sẽ đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai và áp dụng Luật trên thực tế, tránh tình trạng hiểu sai hoặc thực hiện không đồng bộ.
b) Nâng cao năng lực quản lý và thực thi của các chủ thể:
Kiến nghị:
· Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cần tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ các cấp về những nội dung mới của Luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, cơ chế giám sát, và trách nhiệm giải trình.
· Đối với chủ đầu tư (bao gồm cả DNNN nếu có quy định mới): Cần tăng cường năng lực quản lý dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định mới của Luật về quy trình, thủ tục, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
Lý do: Năng lực của các chủ thể là yếu tố then chốt để đảm bảo Luật được thực thi hiệu quả, phát huy được những điểm mới tích cực và đạt được các mục tiêu đề ra.
c) Tăng cường cơ chế giám sát và kiểm soát:
Kiến nghị: Cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm soát việc thực hiện Luật Đầu tư công năm 2024 một cách toàn diện, bao gồm giám sát từ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ) và giám sát của cộng đồng, các tổ chức xã hội. Đặc biệt, cần chú trọng giám sát các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao.
Lý do: Cơ chế giám sát hiệu quả sẽ đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công theo các quy định mới của Luật.
d) Đánh giá tác động của các điểm mới:
Kiến nghị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đánh giá tác động của các điểm mới trong Luật Đầu tư công năm 2024 đến hiệu quả đầu tư, tiến độ giải ngân, chất lượng công trình và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Lý do: Việc đánh giá tác động sẽ cung cấp thông tin quan trọng để điều chỉnh, bổ sung các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn cho phù hợp với thực tiễn.
e) Đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất với các luật liên quan:
Kiến nghị: Các cơ quan nhà nước cần rà soát các luật và văn bản pháp luật khác có liên quan đến đầu tư công (ví dụ: Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai) để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất với các quy định mới của Luật Đầu tư công năm 2024.
Lý do: Sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản pháp luật có thể gây ra những vướng mắc và khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư công.
f) Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin:
Kiến nghị: Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công theo các quy định mới của Luật, từ khâu lập kế hoạch, thẩm định, phê duyệt đến triển khai, giám sát và đánh giá dự án. Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, minh bạch và dễ dàng truy cập.
Lý do: Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, minh bạch và giảm thiểu các thủ tục hành chính trong đầu tư công.
g) Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với trách nhiệm:
Kiến nghị: Luật Đầu tư công 2024 cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo hướng rõ ràng, minh bạch, gắn với trách nhiệm giải trình cụ thể. Đồng thời, bảo đảm các địa phương, đơn vị được giao quyền có đủ năng lực và nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
Lý do: Phân cấp, phân quyền hợp lý giúp tăng tính chủ động, rút ngắn thời gian xử lý đầu tư công. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt, dễ dẫn đến lạm quyền, buông lỏng quản lý. Vì vậy, cần đi kèm cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm rõ ràng.
3.3.2. Đề xuất giải pháp:
a) Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch đầu tư:
Để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án, cần thiết phải thực hiện các khảo sát và đánh giá một cách kỹ lưỡng, bao gồm địa chất, thủy văn, địa hình và các yếu tố kinh tế - xã hội liên quan, nhằm xác định chính xác quy mô và phạm vi của dự án. Kế hoạch đầu tư cần được xây dựng một cách chi tiết và khả thi, với các mục tiêu SMART rõ ràng, đảm bảo sự đồng bộ với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành. Việc đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và xây dựng các phương án ứng phó là một bước quan trọng để giảm thiểu các tác động tiêu cực trong quá trình triển khai. Đồng thời, việc tham vấn ý kiến của các bên liên quan, bao gồm các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và cộng đồng chịu ảnh hưởng, sẽ đảm bảo tính khả thi và sự đồng thuận cao cho dự án.
Bên cạnh đó, việc hoàn thiện quy trình lập kế hoạch đầu tư là yếu tố then chốt. Điều này bao gồm việc tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ quy trình, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản lý dự án và phân tích dữ liệu, xây dựng một cơ sở dữ liệu dự án đầy đủ và chính xác, cũng như đẩy mạnh phân cấp và giao quyền chủ động hơn cho các cấp quản lý. Để đảm bảo năng lực thực hiện, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch đầu tư thông qua các khóa đào tạo chuyên môn, thu hút và giữ chân nhân tài, cùng với việc tăng cường phối hợp liên ngành là vô cùng quan trọng. Cuối cùng, một hệ thống giám sát đa chiều và đánh giá hiệu quả đầu tư khách quan, kết hợp với việc xử lý nghiêm các vi phạm, sẽ tạo ra một môi trường đầu tư công minh bạch và hiệu quả hơn.
b) Hoàn thiện khung pháp lý và quy hoạch sử dụng đất:
Điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và quyết liệt.
Thứ nhất, cần hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và nhất quán. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính khả thi và đồng bộ giữa quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch địa phương, tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch nhiều lần gây khó khăn cho công tác GPMB.
Thứ hai, tăng cường năng lực và trách nhiệm của các cấp chính quyền và các tổ chức liên quan trong công tác GPMB. Cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về lợi ích của dự án và chấp hành chủ trương của Nhà nước.
Thứ ba, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng. Cần có phương án bồi thường, hỗ trợ đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng dự án và từng đối tượng bị ảnh hưởng. Công tác tái định cư cần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo điều kiện sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ cho người dân.
Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai và GPMB để nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đầy đủ, cập nhật và hệ thống hóa quy trình GPMB, cho phép theo dõi tiến độ và giải quyết các vướng mắc một cách nhanh chóng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện GPMB, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng.
c) Đẩy mạnh phối hợp liên ngành:
Để giải quyết khó khăn này, cần triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ. Trước hết, về vấn đề thiếu hụt vật liệu xây dựng, cần có những dự báo chính xác về nhu cầu vật liệu cho các dự án, từ đó có kế hoạch chủ động trong việc đảm bảo nguồn cung. Điều này bao gồm việc khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong nước, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, cần đa dạng hóa nguồn cung, có thể xem xét nhập khẩu các loại vật liệu mà trong nước chưa đáp ứng đủ, nhưng cần đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và ứng dụng các loại vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường và có khả năng thay thế các vật liệu truyền thống cũng là một hướng đi quan trọng. Cần có các chính sách khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu và sản xuất các vật liệu này.
Về những bất cập trong thủ tục khai thác mỏ, cần rà soát và đơn giản hóa các thủ tục cấp phép khai thác mỏ, đảm bảo tính minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, việc này cần đi đôi với việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản, đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Cần có các quy định rõ ràng và chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, cần xây dựng quy hoạch khai thác khoáng sản một cách khoa học và bền vững, đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho các dự án nhưng vẫn bảo vệ được tài nguyên và môi trường. Việc công khai thông tin về quy hoạch, cấp phép và hoạt động khai thác mỏ cũng góp phần tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu các tiêu cực.
Cuối cùng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc giải quyết vấn đề vật liệu xây dựng và khai thác mỏ. Các chính sách và quy định cần được ban hành một cách đồng bộ và nhất quán, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và đảm bảo tiến độ thi công các dự án đầu tư công.
d) Rà soát và đánh giá hệ thống pháp lý hiện hành về CTMTQG:
Khung pháp lý thiếu đồng bộ và chồng chéo cho các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đang tạo ra những rào cản không nhỏ trong quá trình triển khai và quản lý. Để giải quyết vấn đề này, cần có một cách tiếp cận toàn diện nhằm thiết lập một hệ thống pháp lý rõ ràng, mạch lạc và hiệu quả. Trước hết, cần tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến các CTMTQG, bao gồm các luật, nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn khác. Mục tiêu là nhận diện rõ những điểm thiếu đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa phù hợp với thực tiễn.
Trên cơ sở rà soát, cần tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục những bất cập đã được xác định. Quá trình này cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản, tránh tình trạng một vấn đề được quy định khác nhau ở nhiều văn bản khác nhau. Đặc biệt, cần xây dựng một văn bản pháp lý khung chung điều chỉnh các vấn đề mang tính nguyên tắc và chung cho tất cả các CTMTQG, trong khi vẫn đảm bảo sự linh hoạt để các chương trình có thể điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu và đặc thù riêng.
Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong quá trình xây dựng và thực thi khung pháp lý cho các CTMTQG. Cần có cơ chế tham vấn hiệu quả, đảm bảo sự đồng thuận và thống nhất cao giữa các bên liên quan. Đồng thời, cần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật và quản lý các CTMTQG, giúp họ hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định.
Cuối cùng, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi khung pháp lý đối với các CTMTQG. Điều này giúp phát hiện sớm những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai để có những điều chỉnh kịp thời và phù hợp. Việc định kỳ đánh giá hiệu quả của khung pháp lý cũng rất quan trọng để đảm bảo hệ thống này luôn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và mục tiêu của các CTMTQG.
e) Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi:
Việc giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài gặp nhiều rào cản kỹ thuật và pháp lý đang ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án quan trọng. Để khơi thông dòng vốn này, cần có những giải pháp đồng bộ và tập trung vào cả khía cạnh kỹ thuật lẫn pháp lý. Về mặt pháp lý, trước hết cần rà soát và hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Điều này bao gồm việc xem xét lại các quy định hiện hành, xác định những điểm chưa rõ ràng, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. Trên cơ sở đó, tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật để tạo ra một hành lang pháp lý minh bạch, nhất quán và thuận lợi cho việc tiếp nhận và giải ngân vốn. Cần đặc biệt chú trọng đến việc hài hòa hóa các quy định của Việt Nam với các yêu cầu và thủ tục của các nhà tài trợ quốc tế, giảm thiểu sự khác biệt gây khó khăn trong quá trình thực hiện.
Về mặt kỹ thuật, cần nâng cao năng lực của các chủ dự án và các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của nhà tài trợ. Điều này bao gồm việc tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về quy trình, thủ tục giải ngân, quản lý tài chính và các yêu cầu kỹ thuật khác. Đồng thời, cần tăng cường sự phối hợp và trao đổi thông tin giữa các chủ dự án, các bộ, ngành và các nhà tài trợ ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, giúp giải quyết kịp thời các vướng mắc kỹ thuật có thể phát sinh.
Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của các chủ dự án trong việc theo dõi và thúc đẩy tiến độ giải ngân. Cần có cơ chế giám sát hiệu quả, đánh giá định kỳ tình hình giải ngân và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân nếu để xảy ra chậm trễ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dự án và theo dõi giải ngân cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả và minh bạch của quá trình này.
Cuối cùng, cần tăng cường công tác đối ngoại và vận động chính sách với các nhà tài trợ, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Việc xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy và minh bạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giải ngân vốn trong tương lai.
f) Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức:
Để giải quyết vấn đề này, cần một giải pháp đa chiều, tập trung vào cả thay đổi về thể chế lẫn nhận thức.
Thứ nhất, cần xây dựng một môi trường làm việc khuyến khích sự chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Điều này đòi hỏi việc rà soát và điều chỉnh các quy định, quy trình để giảm bớt sự phức tạp, chồng chéo, tạo không gian cho cán bộ, công chức đưa ra quyết định và hành động một cách linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức khi họ thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, loại bỏ tâm lý lo sợ bị quy trách nhiệm một cách không thỏa đáng khi có sai sót không cố ý.
Thứ hai, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Việc trang bị kiến thức đầy đủ, kỹ năng xử lý tình huống hiệu quả sẽ giúp họ tự tin hơn trong công việc và giảm bớt tâm lý sợ sai. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong bộ máy nhà nước.
Thứ ba, cần thiết lập một hệ thống đánh giá cán bộ, công chức dựa trên hiệu quả công việc thực tế, trong đó có xem xét đến tinh thần chủ động và khả năng giải quyết vấn đề. Cơ chế khen thưởng, kỷ luật cần được thực hiện nghiêm minh, kịp thời, tạo động lực cho những người làm việc hiệu quả và nhắc nhở những người còn e dè, né tránh. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trì trệ, gây khó khăn cho công tác giải ngân.
Thứ tư, vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành là vô cùng quan trọng. Lãnh đạo cần gương mẫu, tạo môi trường làm việc cởi mở, tin tưởng và trao quyền cho cấp dưới, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm và bảo vệ cán bộ khi họ hành động đúng đắn. Việc khuyến khích đối thoại, trao đổi thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ giúp giải tỏa tâm lý e ngại và nâng cao hiệu quả công việc chung.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ tạo ra một hệ sinh thái đầu tư công đa dạng về nguồn vốn, giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, đồng thời thu hút được nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ từ khu vực tư nhân, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các dự án đầu tư công.
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Luật Đầu tư công năm 2024 là một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư công tại Việt Nam. Những sửa đổi và bổ sung trong luật đã phản ánh sự thích ứng của pháp luật đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
Những thay đổi trong Luật Đầu tư công năm 2024 đã mang lại nhiều điểm tích cực, nổi bật là việc tăng cường phân cấp, phân quyền cho các địa phương và doanh nghiệp nhà nước, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt và triển khai dự án. Việc tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, mở rộng nguồn vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho các cấp địa phương là những giải pháp thiết thực, giúp giảm thiểu tình trạng chậm trễ và lãng phí trong quản lý vốn đầu tư công. Cùng với đó, Luật Đầu tư công năm 2024 đã đẩy mạnh việc tăng cường giám sát và kiểm soát quyền lực trong đầu tư công. Các quy định rõ ràng về trách nhiệm giải trình, vai trò của các cơ quan giám sát như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc đã tạo ra cơ chế kiểm soát hiệu quả, giúp phát hiện sớm và ngăn chặn các hành vi lạm dụng, tham nhũng, lãng phí vốn nhà nước. Mặt khác, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút gọn quy trình thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư đã giúp tăng tính linh hoạt trong triển khai dự án. Đồng thời, Luật Đầu tư công năm 2024 cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giám sát đầu tư công, từ đó tăng cường tính minh bạch và hiệu quả giải ngân.
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, Luật Đầu tư công năm 2024 vẫn còn đối mặt với một số thách thức trong quá trình thực thi. Việc phân cấp mạnh mẽ nếu không đi kèm với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ có thể dẫn đến tình trạng thiếu trách nhiệm ở cấp địa phương. Hơn nữa, năng lực quản lý của một số cán bộ tại địa phương còn hạn chế, dễ dẫn đến việc thực thi không đồng bộ, sai sót trong lập kế hoạch và quản lý dự án. Để khắc phục những tồn tại này, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đầu tư công, đặc biệt là các cán bộ cấp địa phương, nhằm nâng cao năng lực thực thi. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát xuyên suốt từ trung ương đến địa phương là cần thiết để đảm bảo Luật Đầu tư công năm 2024 được áp dụng hiệu quả trong thực tế.
Như vậy, việc ban hành Luật Đầu tư công năm 2024 là bước đi quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công tại Việt Nam. Để đảm bảo luật phát huy hiệu quả tối đa cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và tăng cường sự giám sát từ cộng đồng. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực nhà nước mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
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